
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Số GT 17 18 18

Thứ Thứ Năm Thứ Bảy Thứ Hai

Môn kiểm tra VĂN, TIẾNG ANH SỬ-ĐỊA, KHTN TOÁN, GDCD

Khối 6 6 9

24/02 26/02 28/02

S S S

1
Nguyễn Thị Phước Lành

2
Vũ Thị Thu Hà

X

3
Vũ Thị Thanh Tâm

4
Bùi Hương Đoan Thùy

5
Nguyễn Hồng Phúc

6
Nguyễn Thị Việt Hà

7
Bùi Thị Bích Liên

8
Nguyễn Thị Thu Thủy

9
Lê Thị Huyền

10
Bùi Kim Oanh

X

11
Lê Thị Ngọc Phượng

12
Phạm Thị Thu

13
Đinh Văn Nhuận

X X

14
Nguyễn Thị Nhung

15
Ngô Thị Ngọc Thủy

X X

16
Huỳnh Tấn Dũng

X X

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I - KHỐI 6

NĂM HỌC: 2021 - 2022

ST
T

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GIAÙO VIEÂN COI KIEÅM TRA COÙ MAËT:

* BUOÅI SAÙNG: 7h00                

* BUOÅI CHIEÀU 12h30



Thứ Thứ Năm Thứ Bảy Thứ Hai

Môn kiểm tra VĂN, TIẾNG ANH SỬ-ĐỊA, KHTN TOÁN, GDCD

Khối 6 6 9

24/02 26/02 28/02

S S S

ST
T

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

17
NGỌC MAI MAI

18
Nguyễn Thành Long

X

19
Trương Hoàng Ngọc Hà

X

20
Nguyễn Thị Kim Luyến

21
Ngô Thị Nguyệt

X

22
Nguyễn Văn Thảo

23
Lê Thị Phương Đông

X

24
Phạm Hoàng Tuyên

X

25
Đỗ Thùy Kim Thoa

X X

26
Trần Thùy Mỹ Linh

27
Hồ Thị Thu Ranl

28
Phạm Thị Đoan Trang

X

29
Đặng Thị Liên

30
THANH HUYỀN HUYỀN

31
Đinh Ánh Uyên

X X

32
Nguyễn Thị Mai Trâm

X X

33
Lê Văn Hỷ

X X

34
Đoàn Trần Việt

X

35
Nguyễn Phi Phương

X X

36
Đỗ Hoàng Trung

X X

GIAÙO VIEÂN COI KIEÅM TRA COÙ MAËT:

* BUOÅI SAÙNG: 7h00                

* BUOÅI CHIEÀU 12h30



Thứ Thứ Năm Thứ Bảy Thứ Hai

Môn kiểm tra VĂN, TIẾNG ANH SỬ-ĐỊA, KHTN TOÁN, GDCD

Khối 6 6 9

24/02 26/02 28/02

S S S

ST
T

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

37
Hoàng Nguyễn Minh Trí

X X

38
Lê Hoàng Ngọc Trân

39
Hồ Thị Trà My

X X

40
Tăng Trường Minh Khánh

X X X

41
Lê Thị Thùy

X X

42
Trần Nguyên Khôi

X

43
Trần Thiện Võ

X X

44
Lê Thị Tuyết Ngân

X

45
Huỳnh Quốc Phong

46
Lê Thị Chung

X X X

47
Nguyễn Như Phúc

X

48
Dương Thị Thu Hà

X

49
Nguyễn Đức Chiêu Nghi

X

50
Vũ Thị Lưu

51
Nguyễn Thị Bích Phượng

X

52
Nguyễn Cao Huynh

X

53
Chung Thị Bích Ngọc

54
Ngô Thị Thu Hà

55
Đinh Thị Ngọc Nhung

56
Nguyễn Thị Ngọc Song

GIAÙO VIEÂN COI KIEÅM TRA COÙ MAËT:

* BUOÅI SAÙNG: 7h00                

* BUOÅI CHIEÀU 12h30



Thứ Thứ Năm Thứ Bảy Thứ Hai
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Khối 6 6 9

24/02 26/02 28/02

S S S

ST
T

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

57
Nguyễn Thị Kim Anh

X

58
Nguyễn Thị Hoa Phượng

59
Nguyễn Thị Thu Hương

X X

60
Phạm Thị Hồng Liên

61
Đỗ Thị Minh Cẩm

X X

62
Lê Thị Duyên

63
Nguyễn Thanh Tâm

64
Lê Thị Thanh Huyền

65
Lê Kim Phượng

66
Thúy An

GIAÙO VIEÂN COI KIEÅM TRA COÙ MAËT:

* BUOÅI SAÙNG: 7h00                

* BUOÅI CHIEÀU 12h30
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